
         TÊN BÀI DẠY: BÀI 40: LỰC MA SÁT
Môn: KHTN lớp: 6
Thời gian thực hiện: (4 tiết)

I. MỤC TIÊU.
1. Về kiến thức.
- Nêu được khái niệm về lực ma sát, lực ma sát trượt, lực ma sát nghỉ.
- Nêu được nguyên nhân xuất hiện lực ma sát giữa các vật.
- Nêu được tác dụng cản trở và tác dụng thúc đẩy chuyển động của lực ma sát.
- Lấy ví dụ về một số ảnh hưởng của lực ma sát trong an toàn giao thông đường bộ.
2. Về năng lực.
2.1. Năng lực chung:
- NL tự học và tự chủ: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, hiện tượng thực tế, phân tích và chỉ rõ lực ma sát có ảnh hưởng như thế nào tới hoạt động hàng ngày.
- NL giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để bố trí và thực hiện thí nghiệm về tính chất của lực ma sát.
- NL GQVĐ và sáng tạo: Giải quyết vấn đề về lực ma sát trong thực tế.
- Năng lực quan sát và đánh giá sự kiện thực tế cuộc sống để tìm hướng giải quyết. 
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên:
- Thực hiện được thí nghiệm chứng tỏ vật chịu tác dụng của lực cản khi chuyển động trong nước hoặc không khí.
- Phân tích được sự ảnh hưởng của lực ma sát trong tình huống cụ thể. 
3. Về phẩm chất.
- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ khi bố trí và thực hiện thí nghiệm.
- Trung thực trong khi thực hiện thí nghiệm, ghi chép và báo cáo kết quả thí nghiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
	- Mỗi nhóm HS: Bộ TN gồm lực kế, khối gỗ hình hộp, tấm thảm cao su.
	- Phiếu học tập; tranh, ảnh liên quan tới lực ma sát.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề học tập. 
a) Mục tiêu:
Học sinh phát hiện được vấn đề nghiên cứu thông qua quan sát, phân tích hiện tượng vật lí, kết nối kiến thức đã học về lực.
b) Tổ chức thực hiện: 
- Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập.
GV giao nhiệm vụ cá nhân HS 2 phút, sau đó chia sẻ nhóm đôi:
Nêu được ít nhất 2 tình huống vật chịu tác dụng của lực tiếp xúc nhưng vẫn không di chuyển; tìm nguyên nhân ngăn cản sự di chuyển đó?
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
Cá nhân HS suy nghĩ tìm phương án và chia sẻ trao đổi phương án trả lời trong nhóm.
+ Tình huống 1: ……………………….  
+ Tình huống 2:………………………….
- Bước 3: Báo cáo nhiệm vụ học tập.
GV chỉ định 3 – 4 nhóm phát biểu.
HS kể được 3 tình huống thực tế có lực kéo, đẩy…mà vật vẫn không chuyển động.
HS chỉ ra được ít nhất 1 nguyên nhân làm vật không di chuyển.
HS nêu ra các nguyên nhân làm vật không dịch chuyển được khi có lực tiếp xúc tác dụng lên vật:
+ Vật quá nặng, lực tác dụng không đủ sức di chuyển.
+ Bề mặt tiếp xúc xù xì, gồ ghề nên vật khó di chuyển.
+  Có lực khác chống lại tác dụng kéo hoặc đẩy.
- Bước 4: Kết luận, nhận định.
Thông qua câu trả lời của HS, GV chuẩn hóa cho HS những thuật ngữ khoa học để mô tả hiện một tượng Vật lí.
Như vậy nguyên nhân cản trở chuyển động của vật là do lực lực cản. Lực này người ta gọi đặt tên là lực ma sát, yếu tố ảnh hưởng đến lực ma sát là gì?
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới.
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu khái niệm lực ma sát.
a) Mục tiêu: 
- HS tìm được nguyên nhân cản trở chuyển động của các vật trong tình huống trên là do lực ma sát.
- HS thấy được lực ma sát xuất hiện ở những tình huống khác nhau của vật như trượt, vật đứng yên và đang có xu hướng chuyển động.
- HS thấy được lực ma sát phụ thuộc vào độ nhám của bề mặt tiếp xúc.
b) Tổ chức thực hiện: 
- Bước 1: GV giao nhiệm vụ.
Hãy đọc sách mục 1 và trả lời các câu hỏi sau:
1. Lực cản trở khối gỗ chuyển động là lực tiếp xúc hay không tiếp xúc?
2. Khi kéo khúc gỗ trượt đều trong 2 trường hợp, nguyên nhân nào làm số chỉ của lực kế khác nhau?
3. Lực tác dụng lên khối gỗ phụ thuộc vào yếu tố nào của bề mặt tiếp xúc?
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
HS thực hiện kĩ thuật khăn trải bàn trong 5 phút: Nhóm 4 HS.
HS thực hiện các thí nghiệm khác nhau như hình 48.1.2 trong sgk.
Cá nhân HS ghi câu trả lời vào 4 góc của bảng phụ giấy A0.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
Nhóm thảo luận thống nhất ý kiến rồi ghi vào giữa bảng phụ nhóm.
Đại diện của một vài nhóm được GV chỉ định trả lời.
+ HS nêu được khi vật trượt, vật đứng yên và đang có xu hướng chuyển động đều có lực tiếp xúc tác dụng lên vật.
+ HS nhận biết lực ma sát phụ thuộc vào độ nhám của bề mặt tiếp xúc, bề mặt tiếp xúc càng nhẵn thì lực ma sát càng nhỏ và ngược lại.
- Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV chuẩn hóa câu trả lời của HS và rút ra kết luận cho hoạt động 2.1:
+ Lực ma sát là lực tiếp xúc xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật.
+ Sự tương tác giữa bề mặt của hai vật tạo ra lực ma sát giữa chúng.
1. Lực cản trở khi tủ gỗ chuyển động trên mặt bàn là lực tiếp xúc hay lực không tiếp xúc?
Khi đẩy tủ gỗ chuyển động trên sàn, lực cản trở chuyển động của tủ gỗ là lực tiếp xúc.
2. Khi kéo khối gỗ trượt đều trong hai trường hợp hình 40.1 và 40.2, tại sao giá trị đo được của lực kế lại khác nhau?
Ta thấy, lực cản trở chuyển động của khối gỗ xuất hiện ở mặt tiếp xúc giữa khối gỗ và mặt bàn. Mà tính chất của bề mặt tiếp xúc trong hai trường hợp là khác nhau, ở hình 40.1, mặt tiếp xúc của bàn là gồ ghề; ở hình 40.2, mặt bàn là nhẵn nên lực cản trở chuyển động của khối gỗ là khác nhau.
3. Dựa vào kết quả thí nghiệm và hình 40.1, 40.2, em hãy giải thích về nguyên nhân xuất hiện của lực ma sát.
Nguyên nhân xuất hiện lực ma sát là do sự tưong tác giữa bề mặt của hai vật.
Kết luận: 
-  Lực ma sát là lực tiếp xúc xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật
- Nguyên nhân xuất hiện của lực ma sát đó là sự tương tác giữa bề mặt của hai vật
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* Lấy ví dụ về lực ma sát trong cuộc sống quanh ta.
- Khi đi dép trên mặt sàn, mặt đường thì có lực ma sát giữa đế dép với mặt sàn.
- Ma sát giữa trục quạt bàn với ổ trục là lực ma sát trượt.
         Hoạt động 2.2: Tìm hiểu lực ma sát trượt.
a) Mục tiêu: 
- HS phát hiện được lực ma sát trượt xuất hiện khi vật trượt trên bề mặt một vật khác.
- Lấy được ví dụ cụ thể về lực ma sát trượt trong thực tế.
b) Tổ chức thực hiện: 
- Bước 1: GV giao nhiệm vụ.
GV yêu cầu cá nhân HS thực hiện thí nghiệm 48.3 và các thí nghiệm tương tự.
Tổ chức thảo luận nhóm 2 HS trong cùng một bàn: 
Tìm nguyên nhân cản trở chuyển động của vật trượt.
GV yêu cầu học sinh lấy được 2 ví dụ có lực ma sát trượt.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
HS thực hiện kĩ thuật khăn trải bàn trong 5 phút: Nhóm 4 HS.
HS thực hiện các thí nghiệm khác nhau như hình 48.1.3 trong sgk.
Cá nhân HS ghi câu trả lời vào 4 góc của bảng phụ giấy A0.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
Nhóm thảo luận thống nhất ý kiến rồi ghi vào giữa bảng phụ nhóm.
Đại diện của một vài nhóm được GV chỉ định trả lời.
HS trình bày được điều kiện xuất hiện lực ma sát trượt.
HS lấy được những ví dụ trong thực tế có lực ma sát trượt.
- Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV chuẩn hóa câu trả lời của HS và rút ra kết luận cho HS.
4. Sau khi rời tay khỏi khối gỗ (hình 40.3), khối gỗ chuyển động như thế nào? Tại sao?
Sau khi rời tay, khối gỗ tiếp tục chuyển động trên mặt bàn rồi dừng lại. Do có lực cản của mặt bàn tác dụng lên khối gỗ (lực này chính là lực ma sát).
Kết luận: 
- Lực ma sát trượt xuất hiện khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác
[bookmark: bookmark1842][bookmark: bookmark1843][bookmark: _Toc75799090]Luyện tập
* Lấy một ví dụ về lực ma sát trượt trong đời sống.
- Khi phanh xe đạp, lực ma sát giữa hai má phanh với vành xe là lực ma sát trượt.
        Hoạt động 2.3: Tìm hiểu lực ma sát nghỉ.
a) Mục tiêu: Giúp HS
- Học sinh phát hiện được lực ma sát nghỉ xuất hiện khi vật có xu hướng chuyển động.
- Lấy được ví dụ cụ thể về lực ma sát nghỉ trong thực tế.
b) Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: GV giao nhiệm vụ.
GV chia lớp làm 8 nhóm (mỗi nhóm 4-6 HS).
GV yêu cầu học sinh lấy được 2 ví dụ có lực ma sát trượt.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
HS tiến hành thí nghiệm và trả lời được câu hỏi 5 trong sách giáo khoa.
Liên hệ với các hiện tượng tương tự trong thực tế.
GV hướng dẫn học sinh thực hiện thí nghiệm 2 và quan sát cẩn thận.
Bước 1: Móc lực kế vào khối gỗ đặt trên bàn, cầm lực kế song song với mặt bàn.
Bước 2: Kéo từ từ lực kế theo phương song song với mặt bàn, đọc số chỉ của lực kế khi vật vẫn chưa dịch chuyển.
HS thực hiện thí nghiệm, ghi lại số chỉ lực kế, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi:
+ Số chỉ lực kế khi vật chưa di chuyển cho biết lực cản trở chuyển động của vật lúc này là bao nhiêu?
+ Lực cản xuất hiện ở đâu khiến vật chưa thể di chuyển dưới tác dụng của lực kéo?
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
HS ghi lại được số chỉ của lực kế lúc vật chưa dịch chuyển, từ đó cho thấy có lực cân bằng với lực kéo. 
Lấy được ví dụ về lực ma sát nghỉ và thấy được vai trò quan trọng của nó.
GV gọi đại diện nhóm công bố kết quả TN, trả lời câu hỏi định hướng.
Các nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có).
- Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV nhận xét câu trả lời của các nhóm, chuẩn hóa kiến thức cho học sinh:
Lực ma sát nghỉ xuất hiện ngăn cản sự chuyển động của vật khi nó tiếp xúc với bề mặt một vật khác và có xu hướng chuyển động trên đó.
GV cho hs quan sát một số hình ảnh thực tế có lực ma sát nghỉ
5. Trong thí nghiệm 2, vì sao kéo khúc gỗ bằng một lực mà nó vẫn nằm yên trên mặt bàn?
Vì mặt bàn tạo ra một lực cản giữ cho khúc gỗ nằm yên trên bàn.
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* Lấy một ví dụ về lực ma sát nghỉ trong đời sống.
- Ma sát nghỉ giúp con người có thể đi lại được mà không bị trượt ngã.
- Ma sát nghỉ giúp mọi vật có thể đứng yên khi có một lực nhỏ tác động.
        Hoạt động 2.4: Tìm hiểu tác dụng và ảnh hưởng của lực ma sát.
2.4.1: Tìm hiểu tác dụng thúc đẩy và cản trở chuyển động của lực ma sát.
a) Mục tiêu: 
- Giúp HS thấy được vai trò thúc đẩy, cản trở chuyển động của lực ma sát trong tình huống cụ thể.
- Lấy được ví dụ lợi ích của lực ma sát nghỉ trong đời sống. 
b) Tổ chức thực hiện: 
- Bước 1: GV giao nhiệm vụ.
GV chia lớp thành nhóm học tập với 4 HS/nhóm.
GV tổ chức học tập để các nhóm học tập thảo luận trả lời câu hỏi 6, 7, 8.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
HS quan sát, tiến hành phân tích tác dụng của lực ma sát trong mỗi bước đi, ở tại vị trí má phanh và vành xe giống như hình ảnh trong SGK.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
Sau khi GV mời đại diện nhóm trình bày kết quả nghiên cứu. 
HS trình bày được vai trò của lực ma sát:
+ Thúc đẩy chuyển động của cơ thể sau mỗi bước chân: lực ma sát nghỉ cản trở bàn chân không bị trượt về phía sau để tạo ra lực đẩy cơ thể về phía trước.
+ Lực ma sát trượt cản trở chuyển động của bánh xe giúp xe dừng lại.
HS lấy được ví dụ về lợi ích  của lực ma sát nghỉ trong đời sống.
- Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV nhận xét câu trả lời của các nhóm, chuẩn hóa kiến thức cho học sinh; hướng dẫn học sinh phân tích đặc điểm xu hướng của lực ma sát trong mỗi tình huống.
6. Lực ma sát có tác dụng như thế nào khi vật chuyển động?
Lực ma sát có thể cản trở hoặc thúc đẩy chuyển động của vật.
7. Khi người đi bộ trên mặt đường trơn (hình 40.5), điều gì sẽ xảy ra?
Khi người đi bộ, bàn chân tác dụng lên mặt đất một lực hướng về phía sau, mặt đất tác dụng lên bàn chân một lực hướng về phía trước giúp cho người có thể chuyển động về phía trước. Nếu mặt đường trơn, lực ma sát nhỏ làm người có thể trượt ngã.
8. Khi người lái xe bóp phanh, điều gì sẽ xảy ra nếu má phanh bị mòn?
Mục đích của việc bóp phanh là tăng ma sát giữa má phanh và vành xe làm cho xe chuyển động chậm dần. Do vậy nếu má phanh bị mòn thì lực ma sát này giảm làm cho xe dừng lại không kịp thời dẫn đến mất an toàn.
Kết luận:
- Lực ma sát nghỉ xuất hiện ngăn cản sự chuyển động của một vật khi nó tiếp xúc với bề mặt của một vật khác và có xu hướng chuyển động trên đó.
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* Lấy ví dụ về tác dụng cản trở và thúc đẩy chuyển động của lực ma sát.
- Tác dụng cản trở chuyển động: Lực ma sát trượt của trục bánh xe làm mòn trục và cản trở chuyển động quay của bánh xe.
- Tác dụng thúc đẩy chuyển động: Khi ta đi bộ trên đường, lực ma sát nghỉ giữa chân với mặt đường giúp ta tiến về phía trước.
*Tìm hiểu tác dụng cản trở và thúc đẩy chuyển động của lực ma sát
- Lực ma sát có thể thúc đẩy hoặc cản trở chuyển động của các vật
          2.4.2: Tìm hiểu ảnh hưởng của lực ma sát trong an toàn giao thông đường bộ.
a) Mục tiêu: 
- HS thấy được vai trò quyết định đến sự an toàn giao thông đường bộ thì cần phải có lực ma sát.
- Để giữ an toàn trong giao thông đường bộ cần tăng ma sát giữa lốp xe và mặt đường, đi với tốc độ phù hợp ở mỗi con đường khác nhau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
b) Tổ chức thực hiện: 
- Bước 1: GV giao nhiệm vụ.
GV chia lớp thành nhóm học tập với 4 HS/nhóm.
GV tổ chức để 2 nhóm học sinh quan sát lốp xe đạp, các nhóm còn lại quan sát đế giầy, dép.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
Quan sát đế giày, dép nhận xét so với lúc còn mới.
Quan sát lốp xe đạp còn mới và lốp xe đạp đã đi nhiều.
HS trả lời câu hỏi: Rãnh, gai trên lốp xe và đế giày có tác dụng gì? Tại sao sau một thời gian sử dụng chúng lại bị mòn?
Hãy nêu 2 ví dụ về ảnh hưởng có lợi và có hại của lực ma sát trong giao thông?
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
HS trình bày được vai trò của lực ma sát:
Thúc đẩy chuyển động của cơ thể sau mỗi bước chân: lực ma sát nghỉ cản trở bàn chân không bị trượt về phía sau để tạo ra lực đẩy cơ thể về phía trước.
Lực ma sát trượt cản trở chuyển động của bánh xe giúp xe dừng lại.
- Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV nhận xét câu trả lời của các nhóm, chuẩn hóa kiến thức cho học sinh; hướng dẫn học rút ra kết luận cần thiết để đạt được mục tiêu của hoạt động.
“Lực ma sát có thể thúc đẩy hoặc cản trở chuyển động của vật và có vai trò quan trọng trong giao thông đường bộ”.
9. Tại sao sau một thời gian sử dụng dép, lốp xe thì chúng đều bị mòn đi?
Do ma sát giữa mặt đường với dép, lốp xe làm chúng bị mòn dần.
10. Hãy nêu hai ví dụ về ảnh hưởng có lợi và có hại của ma sát trong giao thông.
Hai ví dụ về ma sát có lợi:
- Nhờ lực ma sát nghỉ giữa bánh xe và mặt đường mà xe mới chuyển động tiến về phía trước được.
- Nhờ lực ma sát giữa má phanh và vành bánh xe, giữa bánh xe và mặt đường mà xe có thể dừng lại được.
Hai ví dụ về ma sát có hại:
- Lực ma sát trượt cản trở chuyển động của thùng khi ta muốn đẩy thùng.
- Lực ma sát trượt giữa đĩa và xích xe làm mòn đĩa xe và xích.
Kết luận: Lực ma sát có vai trò quan trọng trong an toàn giao thông đường bộ
       2.4.3: Lực cản của không khí.
a) Mục tiêu:
- Phát hiện được lực cản của không khí khi các vật chuyển động.
- Giải thích được một số hiện tượng liên quan tới lực cản của không khí đối với các vật chuyển động như: mũi tên, trực thăng, máy bay dân dụng…
b) Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: GV giao nhiệm vụ.
GV: Yêu cầu học sinh nêu mục đích của thí nghiệm tìm hiểu lực cản của không khí lên tờ giấy.
HS: Mục đích xem trường hợp nào chịu sức cản lớn hơn khi mà 2 vật có cùng khối lượng nhưng khác kích thước.
GV yêu cầu học sinh giải thích hiện tượng sau:
Một số hiện tượng như: đầu đạn, đầu máy bay, đầu tên lửa đều được làm nhọn, người vận động viên đua xe thường cúi khom người….Những việc làm trên có tác dụng gì? 
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
HS vận dụng kiến thức về lực ma sát giải thích lợi ích và tác hại của lực ma sát trong một số hoạt động của đời sống.
Thực hiện được thí nghiệm chứng minh không khí gây lực cản khi di chuyển.
Quan sát một số hiện tượng như: đầu đạn, đầu máy bay, đầu tên lửa đều được làm nhọn, người vận động viên đua xe thường cúi khom người….Những việc làm trên có tác dụng gì? 
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
Tổ chức thảo luận kết quả thí nghiệm quan sát được.
Kết luận: “Khi vật chuyển động trong không khí sẽ có lực cản của không khí tác dụng lên vật”
Hs làm việc cá nhân, giải thích hiện tượng.
Học sinh giải thích được kết quả thí nghiệm: Cùng khối lượng nhưng kích thước càng lớn thì sức cản của không khí càng lớn.
HS giải thích được ý nghĩa của việc làm nhọn đầu đạn, tên lửa, đầy máy bay,…là để làm giảm sức cản của không khí giúp chuyển động của vật được chính xác hơn.
- Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV nhận xét câu trả lời của các nhóm, chuẩn hóa kiến thức cho HS.
11. Quan sát hình 40.9 và cho biết vì sao các vận động viên đua xe thường cúi khom thân người gần như song song với mặt đường?
Các vận động viên đua xe thường cúi khom thân người gần như song song với mặt đường để giảm lực cản của không khí.
12. Thực hiện thí nghiệm 3 và cho biết tờ giấy nào roi chạm đất trước?Tại sao?
Tờ giấy vo tròn roi chạm đất trước vì lực cản không khí nhỏ.
Kết thúc hoạt động 6 và 7, GV hướng dẫn HS rút ra kết luận về lực cản của không khí theo SGK.
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* Tại sao mặt lốp xe không làm nhẵn? Tại sao mặt dưới của đế giày lại gồ ghề?
- Mặt lốp xe không làm nhẵn mà thường được khía thành các rãnh để tăng lực ma sát, đảm bảo an toàn cho xe.
- Mặt dưới của đế giày gồ ghề để tăng ma sát, giúp ta không bị trượt khi chuyển động.
* Tại sao cần quy định người lái xe cơ giới (ô tô, xe máy,...) phải kiểm tra lốp xe thường xuyên và thay lốp khi đã mòn?
- Khi lốp mòn ma sát giữa bánh xe và mặt đường sẽ giảm làm xe dễ bị trượt khi chuyển động, do đó để đảm bảo an toàn khi xe chuyển động, người lái xe cần phải kiểm tra lốp xe thường xuyên và thay lốp khi bị mòn.
3. Hoạt động 3: Luyện tập.
a) Mục tiêu: 
- Vận dụng kiến thức về lực ma sát.
- Phát triển năng lực quan sát, phát hiện vấn đề thực tế cuộc sống.
b)Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: GV giao nhiệm vụ.
GV giao nhiệm vụ cá nhân để học sinh tự vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề. Cụ thể như sau:Tại sao lốp xe, đế giày phải thiết kế gồ ghề, có nhiều rãnh mà không làm nhẵn?
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
HS vận dụng kiến thức về lực ma sát giải thích nguyên nhân.
HS thực hiện nhóm đôi.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
HS thống nhất phương án trả lời:
Lốp xe, đế giày không làm nhẵn mà phải thiết kế gồ ghề, có nhiều rãnh để tăng lực ma sát với mặt đường giúp ích cho sự di chuyển an toàn, không bị trơn trượt
- Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV nhận xét câu trả lời của các nhóm, chuẩn hóa kiến thức cho HS.
GV: Nhận xét, đánh giá cho điểm.
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SGK
1. Đáp án C.
2. Đáp án B.
3. Mặt lốp ô tô vận tải phải có khía sâu hơn mặt lốp xe đạp vì làm như vậy để tăng ma sát giữa lốp xe với mặt đường để hạn chế xảy ra tai nạn. Khi ô tô chạy trên đường, ma sát sẽ xuất hiện giúp cho lốp xe bám vào mặt đường để xe di chuyển dễ dàng hơn.
4. Cán dao, cán chổi trơn trượt thì khi chúng ta cầm sẽ dễ bị tai nạn nên cán dao, cán chổi không làm nhẵn bóng để tăng lực ma sát.
Tra dầu mỡ vào các ổ trục xe sẽ làm giảm lực ma sát giúp xe dễ chạy hơn.
     4. Hoạt động 4: Vận dụng.
a) Mục tiêu: 
- Vận dụng kiến thức đã học về lực ma sát để giải quyết vấn đề thực tế.
- Phát triển năng lực quan sát, phát hiện vấn đề thực tế trong cuộc sống có mặt lực ma sát. 
b) Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: GV giao nhiệm vụ.
GV: Giao nhiệm vụ học tập:
Trong luật giao thông đường bộ có quy định người lái xe phải thường xuyên kiểm tra lốp để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên đường?
Tại sao người ta thường tra dầu mỡ vào các ổ trục trên xe đạp, ổ khóa, thay dầu xe định kì?
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
HS vận dụng kiến thức về lực ma sát giải thích nguyên nhân.
HS: Tự lực suy nghĩ và làm bài.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận.
Học sinh giải thích:
Phải quy định người lái xe phải thường xuyên kiểm tra lốp để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên đường.
Người ta thường tra dầu mỡ vào các ổ trục xe đạp, ổ khóa và đi thay dầu xe máy định kì để làm giảm ma sát tại các vị trí, giúp xe chuyển động dễ dàng hơn.
- Bước 4: Kết luận, nhận định.
GV nhận xét câu trả lời của các nhóm, chuẩn hóa kiến thức cho HS.
GV: Nhận xét, đánh giá cho điểm.
GV giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh.
1. Lực xuất hiện khi vật tiếp xúc với bề mặt vật khác và giúp cho vật đứng yên trên bề mặt của vật tiếp xúc khi có ngoại lực làm cho vật có xu hướng chuyển động là
A. lực đàn hồi.         B. lực ma sát trượt        C. lực ma sát nghỉ         D. lực hấp dẫn.  
2. Tại sao các vận động viên đua xe đạp thường cúi khum thân người gần như song song với mặt đường? 
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A. Để tăng lực tác dụng vào bàn đạp giúp xe tăng tốc nhanh hơn
B. Để giảm lực cản của không khí khi đang di chuyển.
C. Để tiết kiệm sức lực.          D. Để không bị mỏi khi ngồi và đạp xe đạp quá lâu.
3. Cho hai tờ giấy giống nhau, một tờ vo tròn, 1 tờ để phẳng. Thả hai tờ giấy ở cùng một độ cao thì sự rơi của hai tờ giấy là khác nhau. Nguyên nhân của lực khác nhau này là do
A. lực cản của không khí lên hai tờ giấy       B. lực đàn hồi của hai tờ giấy.
C. lực đẩy của hai tờ giấy với nhau.              D. lực hút của Trái Đất lên hai tờ giấy.
4. Trường hợp nào dưới đây cần giảm ma sát?
	A. Trượt tuyết bằng ván trượt.
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	B. Viết phấn lên bảng.
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	C. Đẩy thùng hàng trên mặt đất.
[image:  ]
	D. Cầm điện thoại.
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5. Sự khác nhau cơ bản giữa trục bánh xe bò trước đây với trục bánh xe đạp, xe máy ngày nay là sự phát minh và lắp đặt vòng bi. Ý nghĩa của vòng bi là 
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A. thay ma sát nghỉ bằng ma sát trượt              B. thay ma sát lăn bằng ma sát trượt.
C. thay ma sát nghỉ bằng ma sát trượt              D. thay ma sát trượt bằng ma sát lăn.
6. Một đầu tàu khi khởi hành cần một lực kéo 10000 N, nhưng khi chuyển động thẳng đều trên đường sắt thì chỉ cần một lực kéo 5000 N. Biết đoàn tàu có khối lượng 10 tấn và khi bánh tàu lăn đều trên đường sắt thì lực kéo cân bằng với lực ma sát. Lực ma sát này có độ lớn bằng bao nhiêu phần trọng lượng của đoàn tàu?
A. 0,15.           B. 0,025.             C. 0,10.                 D. 0,05.   
7. Cách nào sau đây làm giảm được lực ma sát?
A. Vừa tăng độ nhám vừa tăng diện tích của bề mặt tiếp xúc.
B. Tăng độ nhám giữa các bề mặt tiếp xúc.
C. Tăng diện tích bề mặt tiếp xúc.           D. Tăng độ nhẵn giữa các bề mặt tiếp xúc.
8. Rãnh, gai trên vỏ lốp xe tưởng chừng vô dụng nhưng thực chất lại có tác động rất lớn đến sự an toàn của xe khi di chuyển, lưu thông trên đường. Theo khuyến nghị của hầu hết các hãng sản xuất lốp ô tô lớn trên thế giới, phải thường xuyên kiểm tra lốp xe và thay mới lốp khi đã mòn. Tại sao trên vỏ lốp xe lại có các rãnh, gai như vậy? 
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A. Để làm tăng ma sát giữa lốp xe và mặt đường.        
B. Để giảm diện tích tiếp xúc với mặt đất, giúp xe đi nhanh hơn
C. Để tiết kiệm vật liệu.            D. Để trang trí cho bánh xe đẹp hơn.
9. Trường hợp nào sau đây lực ma sát có hại?
A. Lực ma sát giữa vòng chỉ quấn thêm quanh cúc khi đơm cúc áo.
B. Lực ma sát khi bôi nhựa thông vào dây cung của đàn viôlông, đàn nhị.
C. Lực ma sát giữa các ổ trục các bánh răng khi máy móc vận hành.
 kéo khi kéo co.
10. Trong các trường hợp sau trường hợp nào không xuất hiện lực ma sát nghỉ?
A. Quyển sách đứng yên trên mặt bàn dốc.  
 B. Kéo thùng hàng nhưng thùng hàng vẫn đứng yên.
C. Biểu diễn trượt băng nghệ thuật.           
D. Bao xi măng đứng yên trên băng chuyền đang chạy
11. Trong các trường hợp nào sau đây lực xuất hiện không phải là lực ma sát?
A. Lực xuất hiện giữa dây curoa với bánh xe truyền chuyển động.
B. Lực xuất hiện làm mòn đế giày.  
C. Lực xuất hiện khi lốp xe trượt trên mặt đường.
D. Lực xuất hiện khi lò xo bị nén hay bị dãn.
12. Nguyên nhân xuất hiện ma sát là do
A. mặt tiếp xúc giữa hai vật sần sùi, không bằng phẳng     B. các vật có khối lượng.
C. vật chuyển động có gia tốc.                     D. vật đè mạnh lên giá đỡ.  
13. Trong các trường hợp dưới đây trường hợp nào ma sát có ích?
A. Ma sát sinh ra giữa trục xe và bánh xe.              
B. Ma sát sinh ra khi vật trượt trên mặt sàn
C. Ma sát làm mòn lốp xe.                           D. Ma sát làm ô tô qua được chỗ lầy.
14. Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát trượt?
A. Viên bi lăn trên cát.                               B. Bánh xe đạp chạy trên đường.
C. Trục ổ bi ở xe máy đang hoạt động       D. Khi viết phấn trên bảng.
15. Lực ma sát là
A. lực hút giữa hai vật có khối lượng.         B. lực đẩy khi hai vật tiếp xúc với nhau.
C. lực xuất hiện khi vật này lại gần vật kia.       
  D. lực xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật
16. Trường hợp nào dưới đây xuất hiện ma sát trượt?
	A. Quẹt que diêm.
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	B. Bánh xe lăn trên mặt đường.
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	C. Bao hàng đứng yên trên băng chuyền đang chạy.
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	D. Bóng bowling đang lăn.
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17. Một đầu tàu khi khởi hành cần một lực kéo 10000 N. Độ lớn của lực ma sát nghỉ cực đại của đầu tàu là
A. Fms= 10000 N.      B. Fms= 5000 N.        C. Fms= 2500 N.      D. Fms= 7500 N.
18. Lực ma sát trượt xuất hiện khi
A. vật chịu tác dụng của ngoại lực nhưng nó vẫn đứng yên.
B. vật trượt trên bề mặt của một vật khác.
C. vật lăn trên mặt phẳng nghiêng rất nhẵn.          D. vật bị biến dạng.
19. Lực ma sát phụ thuộc vào
A. tốc độ chuyển động của vật.               B. tính chất bề mặt tiếp xúc giữa hai vật.
C. thể tích của hai vật.                             D. hình dạng hai vật.
20. Trong các cách làm dưới đây, cách nào không làm tăng ma sát hoặc giảm ma sát?
	A. Bôi nhựa thông vào dây đàn viôlông.
[image:  ]
	B. Khi trượt tuyết, tăng thêm diện tích của ván trượt.
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	C. Tra dầu vào xích xe đạp.
[image:  ]
	D. Trước khi thi đấu, vận động viên xoa tay vào phấn thơm
[image:  ]


SÁCH BÀI TẬP:
1.Phát biểu nào sau đây nói về lực ma sát là đúng?
A. Lực ma sát cùng hướng với hướng chuyển động của vật.
B. Khi vật chuyển động nhanh dần, lực ma sát lớn hơn lực đẩy.
C. Khi vật chuyển động chậm dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy.
D. Lực ma sát trượt cản trở chuyển động trượt của vật này trên bề mặt vật kia.
Lực ma sát luôn cản trở chuyển động và luôn ngược chiều với hướng chuyển động của vật
Chọn D
2.Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi
A. quyển sách để yên trên mặt bàn nằm nghiêng.
B. ô tô đang chuyển động, đột ngột hãm phanh.
C. quả bóng bàn đặt trên mặt bàn nằm ngang nhẵn bóng.
D. xe đạp đang xuống dốc.
Lực ma sát nghỉ xuất hiện ngăn cản sự chuyển động của một vật khi nó tiếp xúc với bề mặt của một vật khác và có xu hướng chuyển động trên đó.
Chọn A
3.Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay búng vào vật để nó chuyển động. Vật sau đó chuyển động chậm dần vì có
A. trọng lực.
B. lực hấp dẫn.
C. lực búng của tay.
D. lực ma sát.
Vật đang nằm yên, dùng tay búng vào vật để vật chuyển động, vật chuyển động chậm dần vì trên mặt bàn xuất hiện lực ma sát cản trở chuyển động của vật.
Chọn D.
4.Lực ma sát trượt xuất hiện trong trường hợp nào sau đây?
A. ma sát giữa các viên bi với ổ trục xe đạp, xe máy.
B. ma sát giữa cốc nước đặt trên mặt bàn với mặt bàn.
C. ma sát giữa lốp xe với mặt đường khi xe đang chuyển động.
D. ma sát giữa má phanh với vành xe.
Lực ma sát trượt xuất hiện khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác.
Chọn D.

5.Đặt vật trên một mặt bàn nằm ngang, móc lực kế vào vật và kéo sao cho lực kế luôn song song với mặt bàn và vật trượt nhanh dần. số chỉ của lực kế khi đó
A. bằng độ lớn lực ma sát nghỉ tác dụng lên vật.
B. bằng độ lớn lực ma sát trượt tác dụng lên vật.
C. lớn hơn độ lớn lực ma sát trượt tác dụng lên vật.
D. nhỏ hơn độ lớn lực ma sát trượt tác dụng lên vật.
Vật trượt nhanh dần nên lực kế lớn hơn lực ma sát trượt tác dụng lên vật.
Chon C.
6.Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Lực ma sát chỉ sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt một vật khác.
B. Lực ma sát chỉ sinh ra khi một vật lăn trên bề mặt một vật khác.
C. Lực ma sát chỉ xuất hiện khi một vật đứng yên trên bề bề mặt một vật khác.
D. Lực ma sát có thể có lợi hoặc có hại.
Do lực ma sát xuất hiện khi vật trượt trên bề mặt vật khác, lăn trên bề mặt vật khác hoặc đứng yên trên bề mặt vật khác
Lực ma sát có thể có lợi và có hại
Chọn D.
7. Hãy giải thích các hiện tượng sau và cho biết trong các hiện tượng này, ma sát có lợi hay có hại:
a) Ô tô đi vào bùn dễ bị sa lầy.
b) Khi đi trên sàn nhà đá hoa mới lau dễ bị ngã.
Giải:
a) Ô tô trên bùn dễ bị sa lầy vì lực ma sát giữa bánh xe và mặt đường dính bùn nhỏ, làm cho bánh xe không bám vào mặt đường được. Trường hợp này lực ma sát có lợi vì nhờ có nó mà xe mới di chuyển được và không bị sa lầy.
b) Khi ta đi trên sàn đá hoa mới lau dễ bị ngã vì khi đó lực ma sát giữa chân ta và sàn nhà bị giảm do có nước dính trên sàn nhà. Trường hợp này ma sát có lợi vì nó giúp ta đi lại và tránh bị ngã.
8. Giải thích ý nghĩa của câu nói “Nước chảy đá mòn” và chỉ ra bản chất lực tác dụng giữa nước và đá để làm mòn đá.
Giải:
Vì ma sát do lực của dòng chảy của nước tác dụng vào đá lớn mà đá lại được hình thành do sự kết tinh nên dễ bị mòn.
9. Hãy giải thích tại sao xích xe đạp phải thường xuyên tra dầu nhớt.
- Do ma sát làm mòn xích nên phải tra dầu thường xuyên để làm giảm ma sát.
10. Một học sinh đi xe đạp đến trường, lực ma sát xuất hiện ở đâu?
- Học sinh đi xe đạp đến trường, lực ma sát xuất hiện ở bánh xe, tay lái, ổ trục và yên xe.

	          Tổ trưởng CM kí duyệt
	Giáo viên
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